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	UBND QUẬN BÌNH THẠNH
   TRƯỜNG MẦM NON 21
	          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
		


PHỤ LỤC
Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số

	STT
	Tiêu chí
	Mức độ đánh giá
	Ghi chú, minh chứng
	Kết quả đánh giá

	1.
	Chuyển đổi số trong dạy, học
	 
	 
	

	1.1.
	Có ban hành kế hoạch tổ chức dạy học trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức hoạt động giáo dục (kết hợp với dạy học trực tiếp; ban hành riêng hoặc lồng ghép trong kế hoạch tổ chức dạy học hằng năm)
	Đạt > hoặc = 4 điểm
Chưa Đạt < 4 điểm
	- Kế hoạch số 178/KH- MN21 ngày 12/10/ 2022. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), chuyển đổi số Trường Mầm Non 21, giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030.
-  Kế hoạch số 190/KH- MN21 01/11/ 2022 thực hiện ứng dụng CNTT, chuyển đổi số và thống kê GD năm học 2022-2023.
- Kế hoạch số 25/KH- MN21 ngày 07/3/ 2023 Tăng cường ứng dụng CNTT, chuyển đổi số .
- Kế hoạch số 37/KH- MN21 ngày 29/3/ 2023 sử dụng ngân sách phục vụ công tác chuyển đổi số năm 2023.
	Đạt : 4 điểm
Có triển khai

	1.2.
	Có triển khai phòng học, đồ dùng dạy học thông minh;
	Đạt > hoặc = 4 điểm
Chưa Đạt < 4 điểm
	Trường không có phòng học thông minh.
	Chưa đạt: 0 điểm
Do không có phòng học thông minh nên chưa triển khai thực hiện

	
	Cha mẹ trẻ tham gia vào các hoạt động giáo dục.
	
	Trường không có phòng học thông minh nên cha mẹ  trẻ không có tham gia vào các hoạt động giáo dục và chỉ thông tin qua phần mềm eNetViet, group zalo các lớp
	

	
	Vận dụng đa dạng các phần mềm trong tổ chức hoạt động.
	
	Trường không có phòng học thông minh nên chưa ứng dụng đa dạng các phần mềm vào hoạt động, hiện đang sử dụng phần mềm Mindjet, mạng nội bộ.
	

	1.3.
	Số hóa hồ sơ, triển khai kho học liệu số
	Đạt > hoặc = 4 điểm
Chưa Đạt < 4 điểm
	-Mạng nội bộ đến từng lớp học 
-Có thực hiện số hóa giáo viên lưu video học liệu trên phần mềm Kế hoạch giáo dục và sử dụng mạng nội bộ.
	Đạt 4 điểm
Đã triển khai và thực hiện ở từng khối.

	2.
	Chuyển đổi số trong quản trị cơ sở giáo dục
	
	 
	 

	2.1.
	Cơ sở giáo dục thành lập bộ phận chỉ đạo, phụ trách, triển khai ứng dụng CNTT, chuyển đổi số (thông tin: Họ tên, chức vụ, email, điện thoại)
	 Đạt > hoặc = 4 điểm
Chưa Đạt < 4 điểm
	Kế hoạch số 178/KH- MN21 ngày 12 tháng 10 năm 2022. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), chuyển đổi số Trường Mầm Non 21, Năm học 2022-2023. 
-QĐ 179/QĐ-MN21 Thành lập ban chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số và CNTT Trường Mầm Non 21 Năm học 2022-2023.
	Đạt 4 điểm
Thực hiện tốt và đầy đủ

	2.2.
	Có ban hành kế hoạch ứng dụng CNTT, chuyển đổi số
	 Đạt > hoặc = 4 điểm
Chưa Đạt < 4 điểm
	Kế hoạch số 178/KH- MN21 ngày 12 tháng 10 năm 2022. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), chuyển đổi số Trường Mầm Non 21, Năm học 2022-2023. 
-QĐ 179/QĐ-MN21 Thành lập ban chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số và CNTT Trường Mầm Non 21 Năm học 2022-2023
	Đạt 4 điểm
Thực hiện tốt và đầy đủ

	2.3.
	Có triển khai phần mềm quản trị nhà trường với đầy đủ các phân hệ và có kết nối với CSDL ngành:
+ Phân hệ quản lý học sinh (quản lý hồ sơ, kết quả học tập).
+ Phân hệ quản lý đội ngũ CBVCNV.
+ Phân hệ quản lý cơ sở vật chất.
+ Phân hệ quản lý thông tin y tế trường học, quản lý thông tin về sức khỏe học sinh.
+ Phân hệ cổng thông tin điện tử.
+ Sổ điểm điện tử, học bạ điện tử. 
	- Phần mềm sử dụng các phân hệ riêng lẻ, không kết nối với nhau (4 điểm).
- Phần mềm có kết nối và trao đổi đầy đủ dữ liệu giữa các phân hệ với nhau (6 điểm).
* Thiếu 1 phân hệ trừ 1 điểm (-1 điểm)
	- Phần mềm ePMIS
- Hệ thống thông tin quản lý giáo dục – truong.hcm.edu.vn
- Phần mềm quản lý cán bộ công chức
- Phần Mềm Temis
- Phần mềm CSDL
- Phần mềm Viettec
- Phần Mềm Enet Việt 
- Phần mềm VNPT
- Phần mềm IMas
- Có Quyết định Phân công nhân sự phụ trách
- Có kế hoạch cho từng phần mềm
	Đạt: 10 điểm


	
	Có kế hoạch sử dụng ngân sách phục vụ công tác chuyển đổi số của đơn vị. 
	Có xây dựng kế hoạch để mua sắm trang thiết bị, dịch vụ cung ứng các phần mềm thực hiện (có thu phí)
	-- Kế hoạch số 37/KH- MN21 ngày 29/3/ 2023 sử dụng ngân sách phục vụ công tác chuyển đổi số năm 2023.
	Đạt: có thực hiện


	2.4.
	Mức độ triển khai dịch vụ trực tuyến:
- Có triển khai ứng dụng kết nối giữa gia đình và nhà trường (thông tin: Qua OTT (Over The Top) hoặc qua ứng dụng web)
	Có thực hiện dịch vụ trực tuyển qua điện thoại thông minh của GV và Phụ huynh
	- Link: tuyensinhbinhthanh.vn 




- Trường có hợp đồng thực hiện tuyển sinh đầu cấp trực tuyến (Hợp đồng với công ty TNHH Phần mềm Trường học Việt).
- Tuy nhiên, trường chưa có thực hiện phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục.



- Công văn 343/GDĐT ngày 24/10/2022 về việc triển khai phần mềm thu học phí, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt.
- Thu học phí qua dịch vụ không thu tiền mặt của Vietpay.
	Đạt
Có triển khai



Chưa đạt
Có triển khai dịch vụ tuyển sinh trực tuyến nhưng chưa có thực hiện phần mềm số hóa về KĐCLGD

Đạt
Có triển khai


	
	- Có triển khai dịch vụ tuyển sinh đầu cấp trực tuyến và phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục.
	Có thực hiện triển khai trong Ban tuyển sinh, HĐNT, UBND Phường, PHHS
	
	

	
	
- Có triển khai dịch vụ thu phí dịch vụ giáo dục theo hình thức không dùng tiền mặt.
	
Thực hiện không thu học phí bằng tiền mặt đúng qui định của Thành phố
	
	


                                                                     
                                                                            Bình Thạnh, ngày  27  tháng 3 năm 2023
                                                                         Hiệu Trưởng


                                                                         Nguyễn Thị Mỹ Thanh
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